
信毎販売センター屋代営業所

Koshoku Dei Sabisu Senta

Goka Shogakko     
(three-storied building)

Sarashina Shogakko
    (three-storied building)

Yawata Shogakko
(three-storied building)

Haruta Shogakko
(three-storied building)

Hanyu Shogakko
(three-storied building)

Hanyu Chugakko
(three-storied building)

Koshoku Nishi
Chugakko
(two-storied building)

Shigawa Koen

Kitahori Koen

Haruta Koen

Kobuneyama Koen

Daiunji Koen

Kabushiki Gaisha Honda Patsu Nissho
Nagano Eigyosho

Chikumabashi
Ryokuchi

Isemiya Koen

Inariyama Koen

Heiwabashi
Ryokuchi

Ikari Koen

Kuiseke Koen

Kuwabara Undo Hiroba

Koshoku Chuo Koen

Haneo
Dai-Yon-Ku Hiroba

Otawara Undo Hiroba
Nakamachi
Nemunoki Koen San Pawa Fureai Koen（Shinano no Sato Fureai Koen）

Sarashina no Sato
Kodai Taiken Paku

Goka no Sho
Hanamidori Komyuniti Paku

Tsuji Bunkan

Kori Bunkan

Mine Bunkan

Dai Bunkan

Naka Bunkan

Jakumaku Bunkan

Suzaka Bunkan

Sengoku Bunkan

Kurohiko Bunkan

Shibahara Bunkan

Shigawa Bunkan

Kitahori Bunkan

Morishita Bunkan

Arajuku Bunkan

Nakahara Bunkan

Obasute Bunkan

Oike Bunkan

Kosaka Bunkan

Motomachi Bunkan

Aramachi Bunkan

Shinden Bunkan

Sakurado Bunkan
Ojima Bunkan

Ussawa Bunkan

Kobuneyama Bunkan

Sembonyanagi Bunkan

Otawara Bunkan

Harutamachi
Bunkan

Kuiseke Bunkan

Goka Jidokan

Sarashina Jidokan Sarashina Hoikuen

Yawata
Hoikuen

Yawata Kominkan

Kuwabara Taiikukan

Kuwabara Hoikuen

Hanyu Hoikuen

Hanyu Kominkan

Yashiro Kominkan

Yashiro Shogakko

Yawata Kamimachi Bunkan

Kuwabara Nishi-ku Bunkan

Kuwabara Naka-ku Bunkan

Kuwabara Higashi-ku Bunkan

Kamiyokamachi
Bunkan

Imojiya Bunkan

Inariyama Hoikuen

Inariyama Kominkan

Kuiseke Hoikuen

Haneo Dai-Go-Ku Bunkan

Haneo Dai-Yon-Ku Bunkan

Yashiro Minami Koto Gakko

Yashiro Dai-San-Ku Bunkan

Yashiro Dai-Ni-Ku Bunkan

Yashiro Dai-Ichi-Ku Bunkan

Yawata Jido Senta

Hanyu Jido Senta

Shimin Koryu Senta

Sarashina no Sato
Tembokan

Inariyama Jido Senta

Kinrosha Taiiku Senta

Koshoku Kosodate Shien Senta

Kuwabara Chiku Tensaku
 Sokushin Kenshu Senta

Chikuma-shi Jinken Fureai Senta

Kotobuki Arīna Chikuma (Koshoku Taiikukan)

Shinshu no Sachi Anzu Horu (Koshoku Bunka Kaikan)

Seibu Keisatsukan
Chuzaisho

Koshoku Shobosho

Chikuma Shiyakusyo
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Cầu Chikuma

Ga Obasute

Tuyến JR Shinonoi

Ga Yashiro
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Tuyến ga Obasute Teishajo

Quốc lộ 403

Đ
ườ

ng
 tỉ

nh
 tổ

ng
 h

ợp
Tu

yế
n 

N
ag

an
o-

U
ed

a

Đường cao tốc Nagano

Q
uố

c 
lộ

 1
8 

Đ
ườ

ng
 tr

án
h 

Sa
ka

ki-
Ko

sh
ok

u

Đ
ường tỉnh chung

Tuyến Shiraishi-C
hikum

a
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1 :14,000

0 500250 m

Tuyến đường ưu tiên cho việc
vận chuyển khẩn cấp (thành phố)

Tuyến đường ưu tiên cho việc
vận chuyển khẩn cấp (Tỉnh)

Địa điểm sơ tán khẩn cấp được chỉ định Máy ảnh sôngSở cứu hỏa

Địa điểm trú ẩn được chỉ định Trạm quan trắc 
mực nướcTòa thị chính

Nơi trú ẩn phúc lợi được chỉ định

Địa điểm sơ tán khẩn cấp và nơi trú ẩn 
được chỉ định Đồn cảnh sát

Độ cao (m)

Camera kênh mương

5,0m đến

3,0m đến 5,0m

1,0m đến 3,0m

0,5m đến 1,0m
0,3m đến 0,5m
0,2m đến 0,3m
Dưới 0,2m

Ngập lụt lên 
tầng hai

Ngập lụt lên 
tầng một

Ngập lụt dưới 
mức sàn

Độ sâu ngập dự kiến

Bản đồ nguy cơ ngập cục bộ thể hiện các khu vực có khả năng bị 
ngập tại các hệ thống thoát nước mưa (như cống thoát nước v.v.) 
trên cơ sở cường suất mưa tối đa. Bản đồ được tạo ra nhằm mục 
đích thúc đẩy khả năng tự ứng phó và hỗ trợ cộng đồng, hữu ích cho 
người dân trong công tác chuẩn bị hàng ngày cũng như trong trường 
hợp sơ tán.
Bản đồ này được phân loại thành 6 mức độ với độ ngập sâu từ 0.2m 
đến trên 5.0m, được thể hiện theo quy cách ô vuông 5m × 5m.
Hãy tra cứu độ ngập sâu của khu vực bạn sinh sống và xác định lộ 
trình sơ tán an toàn.

Bản đồ nguy cơ ngập cục bộ là gì?

Khu vực và độ sâu ngập nước dự kiến có thể thay đổi tùy thuộc vào 
cường suất mưa, địa hình và tình trạng cơ sở hạ tầng như sông ngòi 
hay hệ thống cống thoát nước mưa v.v. 
Do đó, ngay cả ở những khu vực dự kiến không có mưa lớn cũng có 
khả năng xảy ra ngập nước tùy theo tình hình thực tế, vì vậy hãy chú 
ý cẩn thận.

Lưu ý khi sử dụng bản đồ nguy cơ ngập cục bộ

* Bản đồ này không tính đến lũ lụt do nước tràn bờ từ các dòng sông 
cấp 1, vì vậy hãy tra cứu thêm bản Bản đồ nguy cơ lũ lụt/sạt lở đất 
mới nhất.

Có thể tra cứu mực nước 
của các dòng sông chảy 
trong thành phố và hình 
ảnh camera theo thời gian 
thực.

Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, 
Giao thông vận tải và Du lịch
Thông tin thiên tai về sông

Có thể tra cứu mực nước 
và hình ảnh camera tại các 
vùng trữ nước và trạm bơm 
thoát nước trong thành 
phố.

Camera kênh mương
(Hệ thống quan sát đa điểm IoT / Hệ thống trực quan)

Có thể tra cứu các khu vực 
và địa điểm tránh trú có 
nguy cơ động đất, lũ lụt và 
sạt lở đất.

Sách hướng dẫn phòng chống 
thiên tai thành phố Chikuma

蓮華寮 顕真学院 倉科運動広場

倉科コミュニティセンター（倉科分館）

Kinrosha Taiiku Senta
Koshoku Nishi Chugakko
Haruta Shogakko
Inariyama Kominkan
Inariyama Hoikuen
Inariyama Jido Senta
Kuwabara Hoikuen
Kuwabara Chiku Tensaku Sokushin Kenshu Senta
Kuwabara Taiikukan
Yawata Kominkan
Yawata Shogakko
Yawata Jido Senta
Yawata Hoikuen
Sarashina Shogakko
Sarashina Hoikuen
Sarashina Jidokan
Sarashina no Sato Tembokan
Goka Shogakko
Goka Jidokan
Aramachi Bunkan
Kamiyokamachi Bunkan
Harutamachi Bunkan
Motomachi Bunkan
Kosaka Bunkan
Kuwabara Higashi-ku Bunkan
Kuwabara Naka-ku Bunkan
Kuwabara Nishi-ku Bunkan
Otawara Bunkan
Dai Bunkan
Oike Bunkan
Obasute Bunkan
Mine Bunkan
Nakahara Bunkan
Kori Bunkan
Yawata Kamimachi Bunkan
Tsuji Bunkan
Arajuku Bunkan
Morishita Bunkan
Kitahori Bunkan
Shigawa Bunkan
Shibahara Bunkan
Kurohiko Bunkan
Sengoku Bunkan
Haneo Dai-Yon-Ku Bunkan
Haneo Dai-Go-Ku Bunkan
Suzaka Bunkan
Sembonyanagi Bunkan
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Địa điểm trú ẩn 
được chỉ định

Loại thảm họa

LụtTai họa 
sạt lở đất

○: Có thể sử dụng
△:Có thể sử dụng sau khi 

xác nhận an toàn

Sở Tổng hợp Thành phố Chikuma, Phòng Quản lý 
Khủng hoảng và Phòng chống Thiên tai
1-2 Kuiseke, Thành phố Chikuma, Tỉnh Nagano ĐT: 026-273-1111 / FAX: 026-273-1004

Phát hành trong Tháng Ba 2025

Bản đồ nguy cơ ngập cục bộ là bản đồ phân bố các khu vực có khả 
năng bị ngập trên cơ sở khả năng xảy ra cường suất mưa tối đa. 
Hãy xác định các địa điểm và lộ trình tránh trú trên bản đồ này, chủ động 
chuẩn bị ứng phó thảm họa và tham gia các cuộc tập huấn phòng chống 
thiên tai do thành phố và các khu phố tổ chức.

Thành phố Chikuma Quận Inariyama, Kuwabara & Yawata

Ngập cục bộ Bản đồ nguy cơ 


